
 

 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HUẾ 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1040 /KSBT-TTGDSK 

V/v gửi báo giá các gói thầu thuộc Quỹ 

Phòng chống tác hại thuốc lá Đợt III. 

Huế, ngày 13  tháng  7  năm 2026 

 

Kính gửi: Các đơn vị có năng lực. 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có nhu cầu tiếp nhận báo giá các nội dung phục 

vụ cho các hoạt động của Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Huế 

Số 11A đường Nguyễn Văn Linh, phường Hương An, thành phố Huế 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

 Họ và tên: Tô Thị Mỹ Trâm - Viên chức phòng Tổ chức – Hành chính 

Số điện thoại: 0796 621 302 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Huế, 

Số 11A đường Nguyễn Văn Linh, phường Hương An, thành phố Huế 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h00 ngày 14 tháng 7 năm 2026 đến 15h00 

ngày 20 tháng 7 năm 2026.  

- Báo giá được niêm phong kỹ và bên ngoài ghi rõ các nội dung sau: “Báo giá 

Gói thầu số……..thuộc Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá” 
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

- Các nhà thầu chỉ được tham gia báo giá 01 gói thầu.  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20 tháng 7 

năm 2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 
1. Danh mục cần báo giá: (Phụ lục đính kèm) 

Giá bao gồm thuế, phí và chi phí liên quan. 

2. Thời gian thực hiện dự kiến: Từ Quý 3 Năm 2026  

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng 

 
 

Nơi nhận:                                                                 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TTGDSK. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Thái Văn Tuấn 
 



 

 

PHỤ LỤC 

 (Đính kèm Công văn số 1040 /KSBT-TTGDSK ngày  13 /7/2026 về việc yêu cầu báo giá các gói thầu  

thuộc Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá Đợt II) 

 

 

Stt Danh mục Thông số kĩ thuật/Quy cách Đvt 
Số 

lượng 

Gói thầu 

số 1 
Sản xuất tài liệu truyền thông về PCTH thuốc lá 

 1 
Sản xuất và lắp đặt pano đặt tại các 

đơn vị. (5.2.1.9) 

Pano treo, kích thước 1,2m x 1,8m; khung sắt hộp 25 x 25 mm, mạ 

kẽm. Lót tôn mặt biển. In màu trên bạt Hiflex. Bao gồm chi phí 

vận chuyển và lắp đặt 

Cái 20 

2 
Sản xuất biển mica "Cấm hút thuốc" 

(5.2.1.9)  

Biển mica màu đỏ, chữ trắng, in logo cấm hút thuốc, Kích thước 

15 cm x 25 cm, dầy 0,2cm, có 2 dải băng dính xốp 2 mặt dán đằng 

sau 2 cm x 25 cm (5.2.1.9) 

Cái 1000 

3 
In tờ rơi về phòng, chống tác hại 

thuốc lá. (5.2.1.9) 
Kích thước A4, giấy C100, in 4 màu 2 mặt, cán mờ/bóng Tờ 10.000 

4 
Sản xuất lịch tuyên truyền về PCTH 

thuốc lá. (5.2.1.9) 

Lịch lò xo 7 Tờ Kích thước: 40cm x 60cm – Giấy C210 – In offset 

4 màu 1 mặt – Túi giấy/túi nylon đựng lịch kèm theo – In nội dung 

về PCTH thuốc lá, mỗi tờ một nội dung. 

Cái 1000 

Gói thầu 

số 2 
Giải khát phục vụ các hoạt động Phòng, chống tác hại thuốc 

01 Nước uống  

Nước uống Aquafina hoặc tương đương 

- Nước tinh khiết Aquafina có độ pH ~ 7, chỉ số TDS <50mg/l chuẩn 

theo quy định nước uống của Việt Nam. H2 và O2 là thành phần 

Chai 355ml 3.020 



 

 

Stt Danh mục Thông số kĩ thuật/Quy cách Đvt 
Số 

lượng 

chính trong nước uống và không có bất kỳ khoáng, vi khuẩn và các 

tạp chất nào khác 

- Quy cách đóng gói: Chai nhựa 355 ml, nắp kín, đảm bảo an toàn 

vệ sinh thực phẩm. Sản phẩm mới 100%, chưa qua sử dụng  

- Hạn sử dụng: Tại thời điểm giao hàng, thời hạn sử dụng còn tối 

thiểu 2/3 hạn sử dụng do nhà sản xuất công bố 

02 Sữa tươi tiệt trùng ít đường  

Sữa tươi tiệt trùng TH ít đường hoặc tương đương 

- Giá trị dinh dưỡng trung bình tối thiểu trong 100ml:  

+ Năng lượng: 70 kcal  

+ Hydrat cacbon: 7,4g  

+ Chất béo: 3,2g  

+ Chất đạm: 2,9g  

+ Canxi: 100mg 

- Sản phẩm mới 100%, còn nguyên niêm phong, có đầy đủ nhãn 

mác và hồ sơ pháp lý theo quy định. 

- Hạn sử dụng: Tại thời điểm giao hàng, thời hạn sử dụng còn tối 

thiểu 2/3 hạn sử dụng do nhà sản xuất công bố 

Hộp 180ml 1.520 

03 Bánh phủ Chocolate 

Bánh Chocopie Orion hoặc tương đương 

- Năng lượng: 160kcal 

- Trọng lượng: 36.3g 

-Thành phần: Bột mì, đường, mạch nha glucose, shortening thực vật 

(có chứa chất nhũ hoá (471))), Chất béo thực vật (có chứa nhũ hoá 

(492,322(i))), Bột cacao (2,8%), sữa bột nguyên kem, trứng, chất 

tạo xốp (500(ii)), đường dextroxe, gelatin, muối, hỗn hợp bột cacao 

và bơ cacao (0,2%), chất ổn định (1442, 415), chất điều chỉnh độ 

acid (34l(i)), hương liệu tổng hợp vani), chất nhũ hóa (322(i), 476), 

muối i-ốt, protein sữa.  

- Hạn sử dụng:  Tại thời điểm giao hàng, thời hạn sử dụng còn tối 

thiểu 2/3 hạn sử dụng do nhà sản xuất công bố. 

Cái 36.3g 2.520 

04 Bánh bông lan nhân kem trứng 
Bánh Custas Orion hoặc tương đương 

-Trọng lượng: 23.5g Cái 23,5g 1.264 



 

 

Stt Danh mục Thông số kĩ thuật/Quy cách Đvt 
Số 

lượng 

-Thành phần: Trứng (22%), bột mì, đường, dầu thực vật, chất béo 

thực vật, chất làm ẩm (420(ii), 1520, 422(i), chất nhũ hóa (477, 471, 

322(i),475, 491, 470(i)), mạch nha isomalto oligo, bột sữa nguyên 

kem, cồn thực phẩm, bột lòng đỏ trứng (1%), maltodextrin, chất ổn 

định (170(i), 415), muối, chất tạo xốp (575, 500(ii)), hương liệu 

tổng hợp (vani, sữa trứng), muối i-ốt, chất tạo màu tổng hợp 

(160a(i)).  

 - Hạn sử dụng:  Tại thời điểm giao hàng, thời hạn sử dụng còn tối 

thiểu 2/3 hạn sử dụng do nhà sản xuất công bố. 

05 Bánh quy kẹp kem phomai 

Bánh quy kẹp phomai Ritz hoặc tương đương 

- Thành phần: Bột mì, dầu thực vật không hydro hóa (dầu cọ), bột 

phô mai 8% (chứa màu thực phẩm sunset yellow FCF (110), 

curcumin (100J)), bột whey, đường, sirô fructose, chất tạo xốp (natri 

hydro carbonat (500ii)), amoni hydro carbonat (503(i)), muối, chất 

nhũ hóa (lecithin (322i) nguồn gốc từ đậu nành), chất ổn định 

(monocalci orthophosphat (341i)), enzym (amylase, protease) 

- Hạn sử dụng: Tại thời điểm giao hàng, thời hạn sử dụng còn tối 

thiểu 2/3 hạn sử dụng do nhà sản xuất công bố. 

Ống 118g 1.264 

* Chi tiết các hoạt động 

01 
Tổ chức Hội thảo nòng cốt về 

PCTH thuốc lá (5.2.1.4) 

- Nước uống 

- Sữa tươi tiệt trùng ít đường 

- Bánh phủ Chocolate 

- Bánh bông lan nhân kem trứng 

- Bánh quy kẹp kem phomai 

Suất 30 

02 

Tổ chức tập huấn hướng dẫn xây 

dựng môi trường không khói thuốc 

trong nhà hàng, khách sạn (5.2.1.5) 

- Nước uống 

- Sữa tươi tiệt trùng ít đường 

- Bánh phủ Chocolate 

- Bánh bông lan nhân kem trứng 

- Bánh quy kẹp kem phomai 

Suất 108 



 

 

Stt Danh mục Thông số kĩ thuật/Quy cách Đvt 
Số 

lượng 

03 

Tổ chức 04 lớp tập huấn hướng dẫn 

xây dựng môi trường không khói 

thuốc tại nơi làm việc, trường học, 

bệnh viện. (5.2.1.6) 

- Nước uống 

- Sữa tươi tiệt trùng ít đường 

- Bánh phủ Chocolate 

- Bánh bông lan nhân kem trứng 

- Bánh quy kẹp kem phomai 

Suất 352 

04 
Tổ chức 08 buổi truyền thông trực 

tiếp về PCTH thuốc lá. (5.2.1.8) 

- Nước uống 

- Bánh phủ Chocolate 
Suất 1.000 

05 

Tổ chức tập huấn hướng dẫn xây 

dựng Đại nội Huế không khói thuốc 

lá. (5.2.1.10) 

- Nước uống 

- Sữa tươi tiệt trùng ít đường 

- Bánh phủ Chocolate 

- Bánh bông lan nhân kem trứng 

- Bánh quy kẹp kem phomai 

Suất 88 

06 

Tổ chức tập huấn cho hướng dẫn 

viên du lịch để quảng bá thành phố 

Huế không khói thuốc lá. (5.2.1.11) 

- Nước uống 

- Sữa tươi tiệt trùng ít đường 

- Bánh phủ Chocolate 

- Bánh bông lan nhân kem trứng 

- Bánh quy kẹp kem phomai 

Suất 88 

07 

Tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh 

nghiệm về PCTH thuốc lá. 

(5.2.1.13) 

- Nước uống 

- Sữa tươi tiệt trùng ít đường 

- Bánh phủ Chocolate 

- Bánh bông lan nhân kem trứng 

- Bánh quy kẹp kem phomai 

Suất 70 

08 
Tổ chức 01 Hội thi về PCTH thuốc 

lá cho Đoàn Thanh niên. (5.2.2.1) 

Giải khát cho các đội thi, BGK, BTC 

- Nước uống 

- Sữa tươi tiệt trùng ít đường 

- Bánh phủ Chocolate 

Suất 116 

- Nước uống cho khán giả Suất 200 



 

 

Stt Danh mục Thông số kĩ thuật/Quy cách Đvt 
Số 

lượng 

09 

Tập huấn 02 lớp cho cán bộ y tế thôn 

bản về tư vấn cai nghiện thuốc lá tại 

cộng đồng. (5.2.3.1) 

- Nước uống 

- Sữa tươi tiệt trùng ít đường 

- Bánh phủ Chocolate 

- Bánh bông lan nhân kem trứng 

- Bánh quy kẹp kem phomai 

Suất 176 

10 

Tổ chức 02 lớp tập huấn cho các cán 

bộ công an xã/phường về PCTH 

thuốc lá (5.2.4.1) 

- Nước uống 

- Sữa tươi tiệt trùng ít đường 

- Bánh phủ Chocolate 

- Bánh bông lan nhân kem trứng 

- Bánh quy kẹp kem phomai 

Suất 176 

11 

Tổ chức 02 lớp tập huấn cho giáo 

viên về PCTH thuốc lá để giảng dạy 

tại các trường phổ thông. (5.2.5.1) 

- Nước uống 

- Sữa tươi tiệt trùng ít đường 

- Bánh phủ Chocolate 

- Bánh bông lan nhân kem trứng 

- Bánh quy kẹp kem phomai 

Suất 176 

12 

Tổ chức 01 Hôi thi về PCTH thuốc 

lá cho học sinh các trường THCS, 

THPT. (5.2.5.2) 

Giải khát cho các đội thi, BGK, BTC 

- Nước uống 

- Sữa tươi tiệt trùng ít đường 

- Bánh phủ Chocolate 

Suất 140 

- Nước uống cho khán giả Suất 300 
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